
PHẦN PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Phát triển mục tiêu chương trình cho trẻ 3-4 tuổi.
	STT
	Mục tiêu CTGDMN (Quốc gia)
	Nguồn
	Mục tiêu phát triển 

chương trình nhà trường

	I
	 Lĩnh vực thể chất

	1
	Trẻ ngồi vào bàn ăn đúng cách, biết rửa tay trước khi ăn và ăn uống gọn gàng, không làm rơi vãi thức ăn
	Nội dung chương trình
	Trẻ ngồi vào bàn ăn đúng cách, biết rửa tay trước khi ăn và ăn uống gọn gàng, không làm rơi vãi thức ăn

	2
	Biết chơi các trò chơi an toàn phù hợp với lứa tuổi, biết giữ khoảng cách an toàn khi chơi với bạn bè và không tranh giành đồ chơi
	Nội dung chương trình
	Trẻ biết chơi các trò chơi an toàn phù hợp với lứa tuổi, biết giữ khoảng cách an toàn khi chơi với bạn bè và không tranh giành đồ chơi

	II
	Lĩnh vực nhận thức

	3
	Trẻ bắt đầu nhận biết các đặc điểm của cơ thể mình và những người xung quanh, học cách chấp nhận sự khác biệt như chiều cao, màu da, giới tính.
	Nội dung chương trình
	Trẻ biết nhận biết đụng chạm an toàn, không an toàn

	4
	Trẻ bước đầu nhận thức về quyền của mình (quyền được chơi, được yêu thương,..) và học cách tôn trọng người khác.
	Nội dung chương trình
	Trẻ bước đầu nhận thức về quyền của mình (quyền được chơi, được yêu thương,..) và học cách tôn trọng người khác

	III
	Phát triển ngôn ngữ

	5
	Trẻ biết lắng nghe khi người lớn hoặc bạn bè nói, sau đó phản hồi lại bằng lời nói hoặc hành động đơn giản.
	Nội dung chương trình
	Trẻ học cách lắng nghe và phản hồi

	6
	Trẻ có thể sử dụng các hình thức khác nhau (lời nói, cử chỉ) để bày tỏ mong muốn, nhu cầu, nguyên vọng, ý kiến của mình về một vấn đề nào đó
	Nội dung chương trình
	Trẻ có thể sử dụng các hình thức khác nhau (lời nói, cử chỉ) để bày tỏ mong muốn, nhu cầu, nguyên vọng, ý kiến của mình về một vấn đề nào đó.

	7
	Trẻ biết sử dụng các từ lễ phép đơn giản như “ạ”, “dạ”, “xin chào” khi giao tiếp với người lớn và bạn bè.
	Nội dung chương trình
	Trẻ biết sử dụng các từ lễ phép đơn giản như “ạ”, “dạ”, “xin chào” khi giao tiếp với người lớn và bạn bè

	IV
	Phát triển kỹ năng xã hội

	8
	Trẻ biết yêu thương bản thân, nhận biết các bộ phận cơ thể của mình và biết cách chăm sóc, giữ gìn chúng
	Nội dung chương trình
	Trẻ biết yêu thương bản thân, nhận biết các bộ phận cơ thể của mình và biết cách chăm sóc, giữ gìn chúng

	9
	Trẻ biết lắng nghe khi người khác nói và thể hiện ý kiến, nhu cầu của mình qua lời nói đơn giản như "Con muốn", "Con thích", "Con không thích"
	Nội dung chương trình
	Trẻ biết lắng nghe và thể hiện ý kiến cá nhân

	10
	Bước đàu hình thành nhận biết được quyền con người, tôn trọng quyền của người khác
	Nội dung chương trình
	Trẻ hiểu những yếu tố cơ bản về quyền, bổn phận của bản thân và của người khác



	11
	Bước đầu biết quan tâm và đồng cảm với người khác qua việc chia sẻ đồ chơi hoặc giúp đỡ bạn bè, hình thành lòng yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ
	Nội dung chương trình
	Trẻ biết đồng cảm và giúp đỡ người khác

	12
	Bước đầu biết cách thương lượng đơn giản khi có mâu thuẫn với bạn bè, biết xin lỗi và chấp nhận lỗi của mình trong các tình huống hàng ngày.
	Nội dung chương trình
	Giải quyết xung đột đơn giản

	V
	Phát triển thẩm mỹ

	13
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	Nội dung chương trình
	Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm
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